                                                                                                                                                                                    Phụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /      /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	TT
	Tên thủ tục

hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Cơ chế thực hiện
	Phí, lệ phí 
(nếu có)
	Thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích
	Căn cứ pháp lý

	
	
	
	Một cửa
	Một cửa liên thông
	
	
	

	II. I
	III. Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

	01    
	Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
	15 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
	Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
	
	Phí thẩm định nội dung tài liệu để cấp giấy phép:

+ Tài liệu in trên giấy: 15.000đ/trang quy chuẩn;

+ Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút;

+ Tài liệu điện tử dướng dạng nghe, nhìn:27.000đ/phút
	x
	- Luật Xuất bản;
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;.

	02
	Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm


	15 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
	Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
	
	Không
	x
	- Luật Xuất bản;
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy;

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.


	03
	Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
	07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
	
	Không
	x
	- Luật Xuất bản;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

- Thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 


	04
	Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
	
	Không
	x
	- Luật Xuất bản;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

- Thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

	05
	Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
	10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định


	Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
	
	Không
	x
	- Luật Xuất bản;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

- Thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.


	06
	Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh


	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
	
	50,000đ/hồ sơ
	x
	- Luật Xuất bản;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.


	07
	Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
	
	
	
	- Luật Xuất bản ;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

	08
	Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
	07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
	
	Không
	x
	- Luật Xuất bản;
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.


	09
	Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm 
	07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
	
	Không
	x
	- Luật Xuất bản;
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.



                                                                                                                                                                                                Phụ lục II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NINH BÌNH 
(Ban hành theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày  /4/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
	TT
	Số Hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Cơ chế thực hiện
	Tên văn bản QPPL quy định về việc bãi bỏ
	Ghi chú

	
	
	
	Một cửa
	Một cửa liên thông
	
	

	I. Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

	1
	1.003868.000.00.00.H42
	Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
	Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
	
	Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

	Danh mục TTHC này được công bố tại Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

	2
	1.004235.000.00.00.H42
	Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
	Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
	
	Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
	Danh mục TTHC này được công bố tại Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

	3
	2.001584.000.00.00.H42
	Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
	Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
	
	Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
	Danh mục TTHC này được công bố tại Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

	4
	1.003729.000.00.00.H42
	Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
	Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
	
	Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
	Danh mục TTHC này được công bố tại Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

	5
	2.001564.000.00.00.H42
	Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
	Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
	
	Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
	Danh mục TTHC này được công bố tại Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

	6
	1.004375.000.00.00.H42
	Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh


	Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
	
	Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

	Danh mục TTHC này được công bố tại Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

	7
	1.003483.000.00.00.H42
	Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
	Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
	
	Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
	Danh mục TTHC này được công bố tại Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

	8
	1.003114.000.00.00.H42
	Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
	Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
	
	Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
	Danh mục TTHC này được công bố tại Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình


